
Tổng số việc Án phí Lệ phí Phạt Tịch thu Truy thu Thu khác

1 2 3 4 5 6 7

I  Tổng số  thụ lý 2,541                    1,504                  339                     420                     138                   127                             13                               

1 Năm trước chuyển sang 871                       353 1                         368                     36                     112                             1                                 

2  Mới thụ lý 1,670                    1,151 338                     52                       102                   15                               12                               

II Ủy thác thi hành án 6                           5 1                                 

III Cục THADS rút lên thi hành -                       

IV Tổng số phải thi hành 2,535                    1,499                  339                     420                     138                   126                             13                               

1 Có điều kiện thi hành 1,787                    1,197                  338                     105                     84                     53                               10                               

1.1 Thi hành xong 1,476                    978 338                     69                       60                     26                               5                                 

1.2 Đình chỉ thi hành án 3                           2 1                                 

1.3 Đang thi hành 307                       216 36                       24                     26                               5                                 

1.4 Hoãn thi hành án -                       

1.5 Tạm đình chỉ thi hành án -                       

1.6
Tạm dừng thi hành án để giải 

quyết khiếu nại
-                       

1.7 Trường hợp khác 1                           1

2 Chưa có điều kiện thi hành 748                       302 1                         315                     54                     73                               3                                 

V
Tỷ lệ % = (Xong+đình chỉ)/Có 

điều kiện *100% 83% 82% 100% 66% 71% 51% 50%
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